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I. TẬP THỂ:

	TT
	Đơn vị
	Các năm liên tục đạt tập thể LĐXS
	Năm được tặng Bằng khen và Cờ thi đua cấp Bộ 
	Ghi chú

	
	I. Huân chương lao động hạng Ba/Nhì/Nhất:
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	II. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:
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	III. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo:
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II. CÁ NHÂN:

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Các năm liên tục đạt CSTĐ cơ sở
	Năm được tặng Bằng khen, CSTĐ cấp Bộ
	Công trình NCKH
	Ghi chú

	I. Huân chương lao động hạng Ba/Nhì/Nhất:
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	II. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:
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	III. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo:
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	IV. Chiến sĩ thi đuna cấp Bộ:
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